
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày        tháng        năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

1. Lĩnh vực Thủy sản 

TT 
MÃ SỐ 

TTHC 

 

TÊN TTHC 

 

THỜI GIAN 

GIẢI 

QUYẾT 

CÁCH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM 

TIẾP NHẬN 

PHÍ, 

LỆ PHÍ 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 1.003666 

Cấp, cấp lại Giấy 

chứng nhận nguồn 

gốc thủy sản khai 

thác(theo yêu cầu) 

02 ngày làm 

việc. 

1. Địa điểm thực hiện 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện 

thoại: 0213.3796. 888  

+ Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các xã, phường. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/  

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00' 

Không quy định 

- Luật Thủy sản năm 2017, được 

sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Luật số 

146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 15 Luật trong lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường;  

- Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định 

ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai 

thác thủy sản; kiểm tra tàu cá và 

giám sát sản lượng thủy sản tại 

cảng cá; danh sách tàu cá khai 

thác thủy sản bất hợp pháp; xác 

nhận nguyên liệu, chứng nhận 

nguồn gốc thủy sản khai thác. 

- Thông tư số 33/2026/TT-

BNNMT ngày 04/8/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư trong lĩnh vực thủy sản. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


2 

 
2. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ 

TT 
MÃ SỐ 

TTHC 

 

TÊN TTHC 

 

THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT 

CÁCH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM 

TIẾP NHẬN 

PHÍ, 

LỆ PHÍ 
CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1 3.000734 
Công nhận tiến bộ kỹ 

thuật  
20 ngày làm 

việc. 

1. Địa điểm thực hiện 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh, cấp xã. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự 

nghiệp tỉnh Lai Châu, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Điện 

thoại: 0213.3796. 888  

+ Trung tâm Phục vụ hành chính 

công các xã, phường. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn/  

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Vào các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 

11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 

17h00' 

Không quy định 

- Thông tư số 38/2026/TT-

BNNMT ngày 10 tháng 9 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quy định 

tiêu chí, trình tự, thủ tục công 

nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông 

nghiệp và môi trường. 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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